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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NÚI THÀNH 

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số:29 /2023/HNGĐ-ST 

Ngày: 04/8/2023                                       

Về việc: “Ly hôn, tranh chấp 

nuôi con chung khi ly hôn” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 h   ph n -  h  t a phi n t a  Bà Nguyễn Thị Xuân Thùy 

Các   i th   nh n   n   Ông Nguyễn Tấn Quang. 

                                          Bà Nguyễn Thị Kim Cúc. 

 h     phiên tòa: Bà Phạm Thị Mùi - T      T   án n ân dân  uyện Núi 

T àn , tỉn  Quảng N m. 

Đại  iện Viện  iể  s t nh n   n huyện Núi  hành, tỉnh Quảng Na  tham gia 

phiên tòa: ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Kiểm sát viên.  

Ngày 04 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở T   án n ân dân  uyện Núi T àn , tỉn  

Quảng N m xét xử sơ t ẩm công    i vụ án Hôn n ân và gi  đìn  t ụ l  số: 

406/2022/TLST-HNGĐ ngày 27/12/2022 về: “Ly hôn, tranh chấp nuôi con chung 

khi ly hôn”, t eo Quyết địn  đ   vụ án r  xét xử số: 21/2023/QĐXXST-HNGĐ 

ngày 05 tháng 6 năm 2023, quyết địn   oãn p iên t   số 11/2023/QĐ-HPT ngày 30 

tháng 6 năm 2023, giữ  các đ ơng sự: 

1.  Nguyên đơn: Bà Nguyễn T ị Kim Đ, sin  năm: 1994, trú tại: đội 9, t ôn Đ, 

xã T,  uyện S, tỉn  Ng. Có mặt. 

2.  Bị đơn: Ông Huỳn  T, sin  năm: 1984, trú tại: đội 7, t ôn B, xã T,  uyện 

N, tỉn  Q. Vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 

tòa, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Kim Đ trình bày:  

Bà Đ và ông T tự nguyện tìm  iểu đến với n  u t àn  vợ c ồng c ới n  u và 

có đăng     ết  ôn vào năm 2014 tại UBND xã T,  uyện N, tỉn  Q. Vợ c ồng sống 

 ạn  p úc t ì p át sin  mâu t uẫn, nguyên n ân mâu t uẫn là do ông T ăn c ơi bài 

bạc,   ông lo làm ăn nuôi con, nợ nần c ồng c ất, ông T sử dụng, buôn bán, tàng 

trữ m  túy,   ông qu n tâm vợ con, xúc p ạm   ông tôn trọng vợ. Nay bà Đ xét 

t ấy tìn  cảm vợ c ồng đã  ết nên yêu cầu T   án giải quyết c o bà đ ợc ly  ôn. 
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Về con c ung có 01 cháu tên Huỳn  An  K , sin  năm: 2015. Nếu ly  ôn bà 

Đ yêu cầu đ ợc nuôi ccon chung,   ông yêu cầu cấp d ỡng nuôi con.  

Tài sản c ung:   ông yêu cầu T   án giải quyết. 

Nợ c ung:   ông yêu cầu T   án giải quyết. 

C o m ợn nợ:   ông yêu cầu T   án giải quyết. 

Bị đơn ông T trình bày tại hồ sơ:  

Về t ời điểm vợ c ồng c ung sống và  ết  ôn ông T đồng   n   bà Đ đã 

   i. Trong quá trìn  c ung sống, vợ c ồng xảy r  mâu t uẫn do ông T đi c ấp 

 àn  án tại trại gi m Bìn  Điền, T ừ  T iên Huế. Nay ông T đã c ấp  àn  án xong 

trở về t ì bà Đ xin ly  ôn n  ng ông T   ông đồng  .  

Về con c ung có 01 cháu tên Huỳn  An  K , sin  năm: 2015. Nếu ly  ôn 

ông T yêu cầu đ ợc nuôi c áu,   ông yêu cầu cấp d ỡng nuôi con.  

Tài sản c ung:   ông yêu cầu T   án giải quyết. 

Nợ c ung:   ông yêu cầu T   án giải quyết. 

C o m ợn nợ:   ông yêu cầu T   án giải quyết. 

Tại phiên toà, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến:  

Về việc tuân t eo p áp luật tố tụng củ  T ẩm p án, Hội đồng xét xử, T      

phiên toà, củ  nguyên đơn, bị đơn trong quá trìn  giải quyết vụ án  ể từ   i t ụ l  

cho đến tại p iên t   là đúng p áp luật. Riêng bị đơn vắng mặt   ông có l  do tại 

p iên t   mặc dù đã đ ợc tống đạt  ợp lệ là vi p ạm ng ĩ  vụ củ  bị đơn t eo quy 

địn  củ  Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung vụ án:  

Qu n  ệ  ôn n ân: mâu t uẫn vợ c ồng giữ  bà Đ và ông T đã trầm trọng, 

tìn  cảm vợ c ồng   ông còn, đời sống c ung   ông t ể  éo dài, mục đíc   ôn 

n ân   ông đạt đ ợc. Đề ng ị Hội đồng xét xử c ấp n ận yêu cầu c o bà Đ ly hôn 

ông T. 

Về con chung: Cả bà Đ và ông T đều yêu cầu đ ợc nuôi c áu Kh, tuy nhiên 

xét t ấy c áu Kh có nguyện vọng ở với bà Đ nên để bảo đảm quyền lợi về mọi mặt 

và sự p át triển ổn địn  bìn  t  ờng về vật c ất lẫn tin  t ần c o c áu đề ng ị giao 

cháu Kh cho bà Đ trực tiếp nuôi d ỡng. Bà Đ có   ả năng  in  tế tự nuôi con, 

  ông yêu cầu ông T cấp d ỡng nên   ông đề cập xử l . 

Tài sản c ung, nợ c ung và c o m ợn nợ:   ông yêu cầu T   án giải quyết 

nên không đề cập xử l . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau  hi nghi n cứu c c tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ  n đ ợc th   tra 

tại phi n toà và căn cứ vào  ết quả tranh luận tại phi n toà,   i đồng xét xử nhận 
định   

[1] Về qu n  ệ p áp luật và t ẩm quyền giải quyết: Bà Nguyễn T ị Kim Đ 

có đơn   ởi  iện yêu cầu đ ợc ly hôn với ông Huỳn  T, sin  năm: 1984, trú tại: 

đội 7, t ôn B, xã T,  uyện N, tỉn  Q. Căn cứ t eo đơn   ởi  iện củ  bà Đ và các tài 

liệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử xác địn  qu n  ệ p áp luật có 
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tr n  c ấp p ải giải quyết là: “Ly  ôn, tr n  c ấp nuôi con c ung   i ly  ôn” t uộc 

t ẩm quyền giải quyết củ  Tòa án nhân dân  uyện Núi T àn , tỉn  Quảng N m 

t eo quy địn  tại   oản 1 Điều 28, điểm     oản 1 Điều 35, điểm     oản 1 Điều 

39 củ  Bộ luật Tố tụng Dân sự.  

[2] Về nội dung: 

[2.1] Về qu n  ệ hôn nhân: Bà Nguyễn T ị Kim Đ và ông Huỳn  T tự 

nguyện tìm  iểu đến với n  u t àn  vợ c ồng c ới n  u và có đăng     ết  ôn vào 

năm 2014 tại UBND xã Tam Xuân 1,  uyện Núi T àn , tỉn  Quảng N m. N   

vậy, đây là cuộc  ôn n ân  ợp p áp đ ợc p áp luật công n ận. Trong quá trình 

c ung sống, bà Đ và ông T p át sin  mâu t uẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn t eo bà Đ 

là do ông T ăn c ơi bài bạc,   ông lo làm ăn nuôi con, nợ nần c ồng c ất; có hành 

vi vi p ạm p áp luật nên vợ c ồng  ết tìn  cảm, bà Đ làm đơn yêu cầu ly  ôn. Ông 

T t ừ  n ận nguyên n ân mâu t uẫn do ông c ấp  àn  án p ạt tù, n  ng không 

đồng   ly  ôn. Hội đồng xét xử xét t ấy mâu t uẫn vợ c ồng giữ  bà Đ và ông T đã 

trầm trọng, tìn  cảm vợ c ồng   ông còn, đời sống c ung   ông t ể  éo dài, mục 

đíc   ôn n ân   ông đạt đ ợc, nên xử c o bà Đ đ ợc ly  ôn với ông T là p ù  ợp 

với quy địn  tại Điều 56 Luật  ôn n ân và gi  đìn  năm 2014. 

[2.2] Về con c ung: Bà Đ và ông T có 01 con chung tên Huỳn  An  K , sinh 

năm: 2015. Cả bà Đ và ông T đều yêu cầu đ ợc nuôi c áu Kh. Tuy n iên việc gi o 

con c o  i nuôi cần p ải đảm bảo sự p át triển ổn địn  về mặt t ể c ất và tin  t ần 

c o c áu bé, đối với trẻ trên bảy tuổi cần p ải xem xét nguyện vọng củ  c áu muốn 

ở với  i. C áu Kh sin  năm 2015, có nguyện vọng sống cùng bà Đ. Do vậy, để bảo 

đảm quyền lợi về mọi mặt và sự p át triển ổn địn  bìn  t  ờng về vật c ất lẫn tin  

t ần c o cháu cũng n   nguyện vọng củ  c áu, Hội đồng xét xử xét giao cháu Kh 

cho bà Đ trực tiếp nuôi d ỡng là p ù  ợp. Bà Đ có đủ   ả năng  in  tế để nuôi con 

và   ông yêu cầu ông T cấp d ỡng nuôi con c ung nên Hội đồng xét xử   ông đặt 

vấn đề giải quyết.  

 [2.3] Về tài sản c ung, nợ c ung và c o m ợn nợ: K ông yêu cầu T   án giải 

quyết nên không đặt vấn đề giải quyết. 

 [3] Về án p í: Bà Nguyễn T ị Kim Đ p ải c ịu án p í  ôn n ân và gi  đìn  

sơ t ẩm t eo quy địn  củ  p áp luật.  

Vì c c lẽ tr n,                

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ   oản 1 Điều 28, điểm     oản 1 Điều 35, điểm     oản 1 Điều 39 

củ  Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; 

Căn cứ các Điều 56, 58, 81, 82, 83 và 84 Luật Hôn n ân và gi  đình năm 

2014; điểm     oản 5 Điều 27 Ng ị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016 củ  Ủy b n T  ờng vụ Quốc  ội quy địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, 

quản l  và sử dụng án p í và lệ p í T   án. 

Xử: C ấp n ận yêu cầu   ởi  iện củ  bà Nguyễn T ị Kim Đ về:“Ly hôn, 

tranh chấp nuôi con chung khi ly hôn” đối với bị đơn ông Huỳn  T. 
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1.  Về qu n  ệ  ôn n ân: Xử c o bà Nguyễn T ị Kim Đ đ ợc ly  ôn với ông 

Huỳn  T.  

2. Về con c ung và cấp d ỡng nuôi con c ung: Giao con chung Huỳn  An  

Kh, sin  năm: 2015 cho bà Đ trực tiếp nuôi d ỡng c o đến   i c áu Kh đủ 18 tuổi 

tr ởng t àn , ông T không cấp d ỡng nuôi con c ung. 

Ng ời   ông trực tiếp nuôi con đ ợc quyền t ăm nom con c ung   ông  i 

đ ợc cản trở. Vì lợi íc  củ  con c    t àn  niên, một  oặc cả hai bên có quyền yêu 

cầu T   án giải quyết việc t  y đổi ng ời trực tiếp nuôi con, ng ĩ  vụ cấp d ỡng 

nuôi con chung.  

 3. Về tài sản c ung, nợ c ung và c o m ợn nợ: K ông yêu cầu T   án giải 

quyết. 

 4. Về án phí  ôn n ân và gi  đìn  sơ t ẩm: 300.000 đồng bà Nguyễn T ị 

Kim Đ p ải c ịu, đ ợc trừ vào tiền tạm ứng án p í mà bà Nguyễn T ị Kim Đ đã 

nộp tại C i cục t i  àn  án Núi T àn  t eo biên l i t u số 0011515 ngày 

21/12/2022 củ  C i cục t i  àn  án dân sự  uyện Núi t àn .  

Tr ờng  ợp bản án đ ợc t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật t i  àn  án 

dân sự t ì ng ời đ ợc t i  àn  án dân sự, ng ời p ải t i  àn  án dân sự có quyền 

t oả t uận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặc bị 

c ỡng c ế t i  àn  án t eo quy địn  tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án Dân sự; 

t ời  iệu t i  àn  án đ ợc t ực  iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật Thi hành án 

Dân sự. 

Bà Nguyễn T ị Kim Đ có quyền   áng cáo bản án trong t ời  ạn 15 ngày  ể 

từ ngày tuyên án sơ t ẩm; ông Huỳn  T có quyền   áng cáo trong t ời  ạn 15 ngày 

 ể từ ngày bản án đ ợc tống đạt  ợp lệ  oặc niêm yết công    i để yêu cầu Toà án 

n ân dân tỉn  Quảng N m xét xử t eo trìn  tự p úc t ẩm. 

Nơi nhận:    

- Các đ ơng sự;                                          

- TAND tỉn  Quảng Nam;                        

- VKSND tỉn  Quảng N m; 

- VKSND  uyện Núi T àn ; 

- C i cục THADS  .Núi T àn ; 

- UBND xã Tam Xuân 1; 

- L u  ồ sơ, án văn.                                                          

 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Thùy 

 


